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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

                       TỔ NGỮ VĂN     

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN - LỚP 10 

HỌC KÌ MỘT - NĂM HỌC 2022-2023 

Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 07/01/2023  

 

Tuần Thời gian Số tiết 

PP 

(Tên bài học, chủ đề) Ghi chú 

 

BÀI 1: TẠO LẬP THẾ GIỚI (THẦN THOẠI) (12 tiết)  

 

1  

Từ 

29/8/2022 

đến 

03/9/2022 

12 Thần trụ trời (Thần thoại Việt Nam)  

3          

4 
 

Prô-mê-tê và loài người (Thần thoại Hi Lạp) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Từ 

29/8/2022 

đến 

03/9/2022 

5 Đọc kết nối chủ điểm: Đi san mặt đất (Truyện của người 

Lô Lô) 

Đọc mở rộng theo thể loại: Cuộc tu bổ lại các giống vật 

 

6 Thực hành Tiếng Việt Sửa lỗi liên kết 

câu 

7 Viết văn bản nghị luận, phân tích, đánh giá một truyện kể 

 

8 Viết văn bản nghị luận, phân tích, đánh giá một truyện kể  

3 
 

Từ 

05/9/2022 

đến 

10/9/2022 

 

9 Trả bài - Viết văn bản nghị luận, phân tích, đánh giá một 

truyện kể 

 

10 
 

Giới thiệu, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của một truyện 

kể 

 

11 

12 

Ôn tập 

Hướng dẫn Chuyên đề 1 

 

4 

 

 

 

Từ 

12/9/2022 

đến 

17/9/2022 

BÀI 2: SỐNG CÙNG KÍ ỨC CỘNG ĐỒNG (SỬ THI) (12 tiết) 

13 

14 

Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây (Sử thi Ê-đê)  

15 Gặp Ka-ríp và Xi-la (Sử thi Hi Lạp)  



 

2 
 

 
 

16 Gặp Ka-ríp và Xi-la (Sử thi Hi Lạp)  

5 

 

 

 

 

Từ 

19/9/2022 

đến 

24/9/2022 

 

 

17 Đọc kết nối chủ điểm: Ngôi nhà truyền thống của người Ê-

đê 

Đọc mở rộng theo thể loại: Đăm Săn chinh phục nữ thần 

mặt trời (Sử thi Ê-đê) 

 

18 Thực hành Tiếng Việt Thành phần tỉnh 

lược  

Các phép tu từ 

19 Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội 

 

20 Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội  

6 

 

 

Từ 

26/9/2022 

đến 

01/10/2022 

 

21  Trả bài - Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội  

22 
 

Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng 

phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

 

23, 24 Ôn tập – Hướng dẫn chuyên đề 1  

7 

 

 
 

 

 

 

Từ 

03/10/2022 

đến 

08/10/2022 

BÀI 3: GIAO CẢM VỚI THIÊN NHIÊN (THƠ) (14 tiết) 

25,26 Hương Sơn phong cảnh ca (Chu Mạnh Trinh)  

27 Thơ duyên (Xuân Diệu)  

28 Thơ duyên (Xuân Diệu)  

8 
 

 

 

Từ 

10/10/2022 

đến 

15/10/2022 

29 Đọc kết nối chủ điểm: Lời má năm xưa (Trần Bảo Định)  

30 Đọc mở rộng theo thể loại: Nắng đã hanh rồi (Vũ Quần 

Phương) 

 

31 Thực hành Tiếng Việt Chữa lỗi dùng từ 

và đặt câu 

32 
 

Thực hành Tiếng Việt Chữa lỗi dùng từ 

và đặt câu 

9 
 

 

 

 

33 Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ   

34 Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ  



 

3 
 

Từ 

17/10/2022 

đến 

22/10/2022 

 

35 Trả bài - Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một 

bài thơ Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của 

một bài thơ  

 

36 Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một bài 

thơ 

 

10 

 

 

 

 

 

Từ 

24/10/2022 

đến 

29/10/2022 

 

37 Ôn tập  

38 Ôn tập  

BÀI 4: NHỮNG DI SẢN VĂN HÓA (VĂN BẢN THÔNG TIN) (12 tiết) 

39 

40 

Tranh Đông Hồ - nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt 

Nam  

 

 

11 
 

 

 

Từ 

31/11/2022 

đến: 

05/11/2022 

41 

42 

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống; 

Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật 

 

 

43 Đọc kết nối chủ điểm: Lí ngựa ô ở hai vùng đất (Phạm 

Ngọc Cảnh) 

Đọc mở rộng theo thể loại: Chợ nổi - nét văn hóa sông 

nước miền Tây 

 

 

44 Thực hành Tiếng Việt Các phương tiện 

giao tiếp phi 

ngôn ngữ 

12 
 

 

 

 

Từ 

7/11/2022 

đến 

12/11/2022 

45 Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước 

chú và phương tiện hỗ trợ 

 

46 Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước 

chú và phương tiện hỗ trợ 

 

 

47 Trả bài - Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích 

dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ 

 

48 Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu  

13 
 

 

 

Từ 

14/11/2022 

đến 

19/11/2022 

49 Ôn tập  

50 Ôn tập  

BÀI 5: NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG (CHÈO/ TUỒNG) (10 tiết) 



 

4 
 

 
 

 
 

51 

52 

Đọc văn bản Tuồng, Chèo 

Thị Mầu lên chùa (chèo cổ) 

 

 

14 
 

 

 

Từ 

21/11/2022 

đến 

26/11/2022 

 

53 

54 

Thị Mầu lên chùa 

Huyện Trìa xử án (tuồng cổ) 

 

55 Đọc kết nối chủ điểm: Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc 

cải lương 

 

 

56 
 

Đọc mở rộng theo thể loại:  

Xã trưởng - Mẹ Đốp (chèo cổ) 

Huyện Trìa, Đề Hầu, Sư Nghêu mắc lỡm Thị Hến (tuồng 

cổ) 

 

15 
 

 

 

Từ 

28/11/2022 

đến 

03/12/20 

57 Thực hành Tiếng Việt Các phương tiện 

giao tiếp phi 

ngôn ngữ 

58 Viết một bản nội quy hoặc hướng dẫn nơi công cộng   

59 Viết một bản nội quy hoặc hướng dẫn nơi công cộng   

60 Thảo luận nhóm về một ý kiến có khác nhau  

16 
 

 

 

Từ 

05/12/2022 

đến: 

10/12/2022 

 

61 Ôn tập  

62 Ôn tập   

63 Hoàn thiện thực hiện Chuyên đề 1  

64 Hướng dẫn thực hiện Chuyên đề 2  

17 

 

 

 

Từ 

12/12/2022 

đến: 

17/12/2022 

65 Ôn tập KT cuối HKI  

66 Ôn tập KT cuối HKI  

67 Ôn tập KT cuối HKI  

68 Ôn tập KT cuối HKI  

 

18 

 

 

 

69 Thực hiện Chuyên đề 2  

70 
Thực hiện Chuyên đề 2  



 

5 
 

 Từ 

19/12/2022 

đến: 

24/12/2022 

71 
Trả bài KT cuối HKI 

 

 

72 
Thực hành Tiếng Việt     Tùy chọn 

19 

 

 

Từ 

26/12/2022 

đến: 

31/12/2022 

73 Rèn luyện: Viết văn bản nghị luận, phân tích, đánh giá một 

truyện kể 

 

74 Rèn luyện: Viết văn bản nghị luận, phân tích, đánh giá một 

truyện kể (tt) 

 

75 Rèn luyện: Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một 

bài thơ 

 

76 Rèn luyện: Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một 

bài thơ (tt) 

 

20 

 

 

Từ 

02/01/2023 

đến: 

07/01/2023 

77 Thực hành Tiếng Việt Tùy chọn 

78 Thực hành Tiếng Việt Tùy chọn 

79 Ôn tập chung  

80 Ôn tập chung  

 

                                                                               Tp HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

                             Duyệt của Hiệu trưởng.                                                                                                                 

Tổ Ngữ văn 

             Hoàng Thái Dương 

 


